
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

–––––––– 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––– 
Hòa Bình, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa,  

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn bằng, 

chứng chỉ và Thi cử, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được 

thay thế lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ và thi cử, tuyển sinh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1363/TTr-SGD&ĐT-VP ngày 10/6/2021.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính (03 thủ tục), lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ và thi cử, 

tuyển sinh thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.  

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo và cơ quan có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây 

dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  



 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC – VPCP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT (Ng.03b
b
). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 



Phụ lục I 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định  số:            /QĐ-UBND ngày      /6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  
 

T

T 

Tên thủ tục hành 

chính 

Tổng số 

ngày 

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 

Quyết định 

công bố 

danh mục 

TTHC của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Trong đó 

Cơ quan chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời 

gian 

giải 

quyết 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh (B1: 
Tiếp nhận hồ 

sơ) 

Phòng chyên môn, 

nghiệp vụ 

 (B2: Thời gian giải 

quyết hồ sơ) 

Lãnh đạo Sở 

(B3: Ký duyệt 

kết quả công 

nhận) 

Phòng chyên 

môn, nghiệp 

vụ/Trung tâm 

PVHC công 

tỉnh (B4: Vào 

sổ, trả kết quả) 

A CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ 

1 

Thủ tục công nhận 

bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, 

giấy chứng nhận 

hoàn thành chương 

trình giáo dục phổ 

thông do cơ sở giáo 

dục nước ngoài cấp 

để sử dụng tại Việt 

Nam 

20 ngày 
20 

ngày 
01 ngày 

Phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng 

giáo dục: 16 ngày  

02 ngày 

Phòng Khảo 

thí và Quản lý 

chất lượng 

giáo dục: 01 

ngày 

Không có cơ 

quan phối hợp 

(Trường hợp 

không phải xác 

thực) 

Quyết định 

1805/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2021 

45 ngày 

(Trường 

hợp phải 

xác minh 

thông tin về 

văn bằng từ 

cơ sở giáo 

dục nước 

ngoài hoặc 

đơn vị xác 

thực nước 

ngoài) 

20 

ngày 
01 ngày 

Phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng 

giáo dục: 16 ngày  

02 ngày 

Phòng Khảo 

thí và Quản lý 

chất lượng 

giáo dục: 01 

ngày 

Cơ sở giáo dục 

nước ngoài, 

đơn vị xác thực 

nước ngoài (xác 

minh thông tin về 

văn bằng từ cơ 

sở giáo dục nước 

ngoài hoặc đơn 

vị xác thực nước 

ngoài): 25 ngày 

 



 

 

Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         /6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

 

Số 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian giải 

quyết (ngày) 

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa (ngày) 
Quyết định 

công bố danh 

mục TTHC 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thẩm quyền/Nơi 

tiếp nhận hồ sơ 

(B1: Tiếp nhận hồ 

sơ) 

Cơ quan có thẩm 

quyền/Phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sở (B2: 

giải quyết hồ sơ)  

Lãnh đạo Sở 

(B3: Ký duyệt hồ 

sơ) 

Phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ 

Sở/Cơ quan có 

thẩm quyền  
(B4: Trả kết quả) 

A CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 

1 

Xét đặc cách 

tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông 

Không quy định 

(Theo hướng dẫn 

tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 

hằng năm của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo) 

Thủ trưởng đơn vị 

nơi thí sinh đăng ký 

dự thi tiếp nhận hồ 

sơ và chuyển giao 

hồ sơ đặc cách cho 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo qua Phòng 

Khảo thí và Quản lý 

chất lượng 

Phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng/Hội 

đồng xét công nhận tốt 

nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) căn cứ hồ 

sơ và Quy chế thi tốt 

nghiệp THPT hằng năm 

xem xét, quyết định đặc 

cách cho thí sinh.  

Lãnh đạo 

Sở/Chủ tịch Hội 

đồng xét công 

nhận tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông. 

Phòng Khảo thí 

và Quản lý chất 

lượng/Nơi thí 

sinh đăng ký dự 

thi tốt nghiệp 

THPT trả kết quả 

Quyết định 

1805/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2021 

2 

Đăng ký dự thi 

tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông 

Không quy định 

(Theo hướng dẫn 

tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 

hằng năm của Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo) 

Trường phổ thông 

hoặc nơi đăng ký 

dự thi theo quy 

định tiếp nhận hồ 

sơ theo đúng 

hướng dẫn tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp 

THPT hằng năm. 

Hiệu trưởng trường 

phổ thông hoặc Thủ 

trưởng đơn vị nơi đăng 

ký dự thi/Phòng Khảo 

thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục thực 

hiện các bước nghiệp 

Lãnh đạo 

Sở/Chủ tịch Hội 

đồng coi thi ký 

xác nhận Thẻ dự 

thi tốt nghiệp 

THPT và các tài 

liệu tổ chức kỳ thi 

liên quan đến thí 

Nơi thí sinh 

đăng ký dự thi 

thông báo kết 

quả và trả Thẻ dự 

thi tốt nghiệp 

THPT cho thí sinh  

Quyết định 

1805/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2021 



 

 

Số 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian giải 

quyết (ngày) 

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa (ngày) 
Quyết định 

công bố danh 

mục TTHC 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thẩm quyền/Nơi 

tiếp nhận hồ sơ 

(B1: Tiếp nhận hồ 

sơ) 

Cơ quan có thẩm 

quyền/Phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sở (B2: 

giải quyết hồ sơ)  

Lãnh đạo Sở 

(B3: Ký duyệt hồ 

sơ) 

Phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ 

Sở/Cơ quan có 

thẩm quyền  
(B4: Trả kết quả) 

vụ theo quy chế thi và 

kế hoạch tổ chức kỳ thi 

của Bộ GD&ĐT. 

sinh theo Quy chế   

3 

Phúc khảo bài 

thi tốt nghiệp 

trung học phổ 

thông 

15 ngày kể từ 

 ngày hết hạn 

nhận đơn phúc 

khảo. 

Nơi thí sinh đăng 

ký dự thi tiếp nhận 

đơn và tổng hợp 

thông tin nộp Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo qua Phòng 

Khảo thí và Quản 

lý chất lượng giáo 

dục: 01 ngày 

Phòng Khảo thí và 

Quản lý chất lượng 

giáo dục/Hội đồng 

chấm thi phúc khảo:  

12 ngày 

Lãnh đạo 

Sở/Chủ tịch Hội 

đồng chấm phúc 

khảo ký xác 

nhận kết quả: 01 

ngày 

Nơi thí sinh 

đăng ký dự thi 

trả kết quả: Giấy 

chứng nhận kết 

quả thi sau phúc 

khảo: 01 ngày 

Quyết định 

1805/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2021 
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